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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ,
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng Đề án “Một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”. Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án với những nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Yêu cầu của thực tiễn

Sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, đất nước ta đã đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm pháp luật phát huy tốt vai trò là công cụ quản lý nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, trong khi công tác xây dựng pháp luật đã đạt được những thành tựu quan trọng thì công tác thi hành pháp luật vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần được tiếp tục giải quyết, chẳng hạn như: Tình trạng pháp luật không được thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất, triệt để, thậm chí “nhờn luật”
; thiếu tính liên thông, kết nối giữa việc ban hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; thiếu cơ chế kiểm tra, theo dõi, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với các đạo luật sau khi đã có hiệu lực thi hành...
. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thi hành pháp luật ở nước ta thời gian qua.

2. Cơ sở chính trị - pháp lý

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Điểm 2 Mục 14 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII) đã nêu rõ: “Trong những năm tới, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 được ban hành tiếp tục quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật. Chính vì vậy, tại Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã giao“Bộ Tư pháp chủ trì tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao năng lực phản ứng chính sách và các vấn đề mới phát sinh; nghiên cứu xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật, trong đó quy định sự gắn kết, sử dụng hiệu quả các công cụ phổ biến pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, củng cố các thiết chế thi hành pháp luật”
. 
3. Cơ sở lý luận

Qua rà soát, nghiên cứu cho thấy, hiện nay vẫn chưa có một khái niệm chính thống, thống nhất về “tổ chức thi hành pháp luật”. Về vấn đề này, hiện có ý kiến cho rằng, nội hàm tổ chức thi hành pháp luật bao gồm tất cả các hoạt động thi hành pháp luật của hệ thống các cơ quan hành pháp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, theo quy định tại Điều 183 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã quy định 10 hoạt động
 liên quan đến hoạt động tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, về chủ thể tổ chức thi hành pháp luật, cũng có ý kiến khác nhau về lý luận
. 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ các điều kiện thực tiễn và pháp lý hiện nay, nhằm bảo đảm tính khả thi của Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp đã tiếp cận Đề án theo hướng thu hẹp phạm vi và đối tượng điều chỉnh. Cụ thể là đề xuất thay đổi tên nhiệm vụ theo hướng xây dựng “Đề án một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”, trong đó đặt trọng tâm, giới hạn vào việc nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời tập trung tạo chuyển biến đối với một số nhóm nội dung chính của công tác tổ chức thi hành pháp luật, đó là: phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật.

Từ những phân tích nêu trên, có thể khẳng định rằng việc xây dựng “Đề án một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” là cần thiết, cấp bách, phù hợp với tình hình hiện nay của nước ta về tổ chức thi hành pháp luật.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Đề án được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa những nội dung có liên quan của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Hiến pháp năm 2013
.

2. Đề án bước đầu khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc tập trung xây dựng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật. 

3. Đề án phải bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, đồng bộ và khả thi; lộ trình, bước đi cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật, hướng tới những mục tiêu tổng thể của hoạt động quản lý nhà nước về thi hành pháp luật. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trên cơ sở văn bản của Văn phòng Chính phủ ban hành Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 (ban hành kèm theo Công văn số 311/VPCP-TH ngày 09/2/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thành lập Tổ soạn thảo Đề án (Quyết định số 590/QĐ-BTP ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tổ chức họp Tổ soạn thảo 02 lần để cho ý kiến định hướng nội dung cơ bản của việc xây dựng dự thảo Đề án. Dự thảo Đề án được tổ chức lấy ý kiến của một số Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tháng 11/2017. 

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

1. Đề án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023. 

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, dự thảo Đề án đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:
1.1. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
Một trong những giải pháp quan trọng là bảo đảm việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong xây dựng văn bản quy định chi tiết, thực hiện nghiêm các quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết như yêu cầu về việc trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh, nếu có nội dung giao quy định chi tiết.
Tiếp đó là đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo năm công tác và theo nhiệm kỳ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là giữa cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh và cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết.

1.2. Hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay, giải pháp trước mắt là nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đồng thời nghiên cứu, xây dựng chính sách phục vụ việc lập đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
1.3. Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

Công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật đòi hỏi phải có các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định mức độ pháp luật được thực thi, đánh giá hiệu quả, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn. Giải pháp đề ra là xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi theo dõi thi hành pháp luật (Khung theo dõi thi hành pháp luật); tổ chức áp dụng Khung theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương sau khi có kết quả áp dụng thí điểm. Đây là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến, thay đổi về chất đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật.

1.4. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành pháp luật

Tiếp tục hoàn thiện chế độ công chức, công vụ theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền, thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.
Giải pháp đề ra là xây dựng và hoàn thiện cơ chế, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, trong đó đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, cần xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, giám sát và xử lý công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình thực thi công vụ, tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

1.5. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả  Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của bộ, ngành và địa phương mình.

1.6. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về tình hình thi hành pháp luật
 Giải pháp đề ra là xây dựng quy trình chung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phản ứng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật
1.7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật đảm bảo tính kết nối, liên thông và hiệu quả của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tổ chức thi hành pháp luật. Giải pháp đề ra là xây dựng Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo công nghệ thông tin phát huy tối đa vai trò của mình trong hoạt động quản lý nhà nước về pháp luật.

2. Về tổ chức thực hiện Đề án

Để bảo đảm thực thi các nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn 2018 - 2023, Đề án đã xác định rõ thời gian, cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm triển khai Đề án của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương và nghiên cứu thảo luận của các thành viên Tổ soạn thảo, ý kiến của Ban Cán sự Đảng, Bộ Tư pháp đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án và Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của Dự thảo “Đề án một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.
Hồ sơ gửi kèm: Dự thảo Quyết định; dự thảo Tờ trình; dự thảo Đề án; bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương đối với Dự thảo Quyết định.
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� Chẳng hạn như, hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều vụ việc, gây bức xúc trong dư luận, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn rất phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Tình trạng phá rừng rất nghiêm trọng ở một số địa phương đã gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, là một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian qua. Nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện, xử lý. Tình trạng này cho thấy công tác quản lý, bảo vệ rừng còn yếu kém, bị buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên. Một bộ phận cán bộ chính quyền địa phương, kiểm lâm thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm, thậm chí có biểu hiện làm ngơ, tiếp tay cho phá rừng.


� Hệ thống pháp luật thiếu tính ổn định do chất lượng nhiều văn bản pháp luật còn hạn chế, tính khả thi chưa cao, phải sửa đi sửa lại nhiều lần, ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của môi trường đầu tư - kinh doanh và cuộc sống người dân. Hiệu lực thi hành của hệ thống pháp luật chưa cao, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh vẫn đang là nguyên nhân hạn chế hiệu lực thực tế của cả hệ thống pháp luật; chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành thông tư dẫn đến nhiều văn bản không phù hợp với thực tế, còn hiện tượng thiên về thuận lợi cho cơ quan quản lý, chưa tôn trọng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.


3 Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 (ban hành kèm theo Công văn số 311 ngày 9 tháng  2 năm 2017 về Danh mục đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017), Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”.


� Điều 183 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP:


 - Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.


 - Tổ chức thực hiện chính sách, biện pháp trong văn bản quy phạm pháp luật.


 - Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.


 - Ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật


 - Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật.


 - Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.


 - Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật.


 - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.


 - Sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.


- Báo cáo việc tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị, xử lý vướng mắc trong việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.


� Có ý kiến cho rằng, tổ chức thi hành pháp luật là công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ riêng có của hệ thống các cơ quan hành pháp, gắn liền với việc thực hiện quyền hành pháp. Cũng có ý kiến cho rằng, bên cạnh hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, các thiết chế thuộc nhánh quyền lực lập pháp, tư pháp cũng cần là chủ thể của hoạt động tổ chức thi hành pháp luật để đảm bảo xem xét tổ chức thi hành pháp luật như một chỉnh thể thống nhất, đầy đủ. 


� Điểm 2 Mục 14 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.
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